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- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, 
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Phụ lục đính kèm. 
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Phụ lục: 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 

DOANH NGHIỆP NĂM 2021 

(Theo Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

 

MSDN: 0300942001 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 7 năm 2022 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Hội đồng thành viên EVN: gồm 06 thành viên do ông Dương Quang Thành – Chủ 

tịch HĐTV EVN là Người đứng đầu. 

+ EVN: ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc, là Người đại diện 

theo pháp luật của EVN. Các cấp phó bao gồm các ông Phó Tổng Giám đốc:  Nguyễn 

Tài Anh, Ngô Sơn Hải, Võ Quang Lâm, Nguyễn Xuân Nam, Phạm Hồng Phương. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 353/QĐ-EVN 17/3/2021 
Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

2 479/QĐ-EVN 12/4/2021 

Quy định sức khỏe của người lao động làm việc 

trên cao thuộc Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt 

Nam 

3 606/QĐ-EVN 11/5/2021 
Quy định Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

4 623/QĐ-EVN 17/5/2021 
Quy định Công nhận chức danh và quản lý chuyên 

gia trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

5 736/QĐ-EVN 09/6/2021 
Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện, lưới điện và 

hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 
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TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

Nam 

6 881/QĐ-EVN 15/7/2021 
 Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam  

7 940/QĐ-EVN 26/7/2021 
Quy định Bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

8 959/QĐ-EVN 26/7/2021 
Quy trình An toàn Điện trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

9 
1080/QĐ-

EVN 
01/8/2021 

Quy định về công tác Văn phòng 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

10 146/QĐ-EVN 12/08/2021 
Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

11 
1140/QĐ- 

EVN 
16/8/2021 

Quy định về đầu tư xây dựng nhà trực vận hành 

điện lực và nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực 

hiện nhiệm vụ quản lý vận hành các nhà máy điện 

áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam 

12 
1142/QĐ-

EVN 
16/8/2021 

Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các 

công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

13 
1184/QĐ-

EVN 
31/8/2021 

Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật 

trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

14 
1199/QĐ-

EVN 
01/9/2021 

Quy trình Kinh doanh điện năng trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam  

15 
1221/QĐ-

EVN 
09/9/2021 

Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

16 
1239/QĐ-

EVN 
14/9/2021 

Quy trình xây dựng Định mức- đơn giá trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

17 
 1268/QĐ-

EVN 
18/9/2021 

Quy định Quản lý, khai thác hệ thống Viễn thông 

và Công nghệ thông tin trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

18 127/QĐ-EVN 01/10/2021 

Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản 

xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam 

19 
125/QĐ-

HĐTV 
01/10/2021 

Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện 

lực Quốc gia Việt Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

20 
123/QĐ-

HĐTV 
01/10/2021 

Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam 

21 
135/QĐ-

HĐTV 
31/10/2021 

Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

22 141/QĐ-EVN 18/11/2021 

Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài 

chính và kiểm soát trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam 

23 
1636/QĐ-

EVN 
26/11/2021 

Quy định Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

24 
143/QĐ-

HĐTV 
28/11/2021 

Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong 

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

25 
1650/QĐ-

EVN 
29/11/2021 

Quy trình mua sắm máy biến áp 110 kV, 220 kV và 

500 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam 

26 153/QĐ-EVN 31/12/2021 

Quy chế huy động vốn, cho vay, cho vay lại và bảo 

lãnh vay vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 

Việt Nam 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý của EVNSPC: 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

I Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc 

1 

Nguyễn Văn Hợp 

– Chủ tịch HĐTV 

1962 - Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh. 

- Cử nhân 

luật. 

- Kỹ sư điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

09/1980 - Từ 09/1980 - 12/1986: công nhân 

viên Sở Điện lực Long An. - Từ 

12/1986 - 1991: Tổ trưởng Tổ 

Điện lực Huyện Tân Thạnh - 

Long An.  

- Từ 1991 - 07/1994: Trưởng Chi 

nhánh Điện lực Huyện Tân Thạnh 

- Long An.  

- Từ 07/1994 - 07/1995: Trưởng 

phòng Tổ chức Sở Điện lực Long 

An.  

- Từ 07/1995 - 06/1997: Phó Giám 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Đốc Kỹ thuật Sở Điện lực Long 

An.  

- Từ 06/1997 - 07/2000: Trưởng 

phòng Tổ chức-Lao động-Đào tạo 

Công ty Điện lực 2.  

- Từ 08/2000 - 12/4/2010: Phó 

Giám Đốc Kinh doanh Công ty 

Điện lực 2.  

- Từ 12/4/2010 28/2/2015: Phó 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Điện lực miền Nam.  

- Từ 01/3/2015 đến 01/3/2019: Chủ 

tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty Điện lực miền Nnam. 

Từ 01/3/2019 đến nay: Chủ tịch 

HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền 

Nam. 

2 

Nguyễn Phước 

Đức – Thành viên 

HĐTV kiêm Tổng 

Giám đốc 

1966 - -Thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh 

- - Kỹ sư Điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị  

12/1989 - 12/1989 -3/1993; cán bộ kỹ thuật, 

phòng KH-KT-VT Sở điện lực 

Long An. 

- 3/1993-5/1993: Cán bộ kỹ thuật, 

chi nhánh điện Mộc Hóa, Sở Điện 

lực Long An, 

- 5/1993-3/1996: Phó phụ trách Chi 

nhánh điện lực Mộc Hóa – Sở 

Điện lực Long An. 

- 3/1996-4/1998: Phó chi nhánh 

điện lực Bến Lức – Điện lực Long 

An. 

- 4/1998-11/1998: Tổ trưởng tổ điện 

nông thôn, Phòng KHKT-VT 

Điện lực Long An. 

- 11/1998-01/2000: Nhân viên 

Phòng Kinh doanh Cty Điện lực 2. 

- 01/2000-11/2006: phó phòng kinh 

doanh, Cty Điện lực 2. 

- 11/2006-7/2007: Phó chánh VP 

Cty Điện lực 2. 

- 07/2007-08/2008: Trưởng Ban 

Tổng hợp – Cty Điện lực 2. 

- 08/2008-4/2010: Trưởng Phòng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

Kinh doanh Cty Điện lực 2. 

- 04/2010-30/3/2015: Trưởng Ban 

Kinh Doanh Tổng cty Điện lực 

miền Nam 

- 01/4/2016 đến 01.3.2019: Phó 

Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Điện lực miền Nam. 

- 01/3/2019 đến nay Thành viên 

HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng 

công ty Điện lực miền Nam. 

 

3 

Lê Xuân Hải – 

Thành viên HĐTV 

1966 - - Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- - Kỹ sư điện; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

1986 - Từ 10/1986 - 1989 : Nhân viên 

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Vật tư 

Sở Điện lực Bến Tre. 

- Từ 1989 - 1991 : Nhân viên 

Giíam sát Điện năng - Sở Điện lực 

Bến Tre. 

- Từ 1991 - 5/2003 : Nhân viên 

Kinh doanh - Tổ trưởng Điện kế 

Điện lực Bến Tre. 

- Từ 5/2003 5/2007 : Trưởng Chi 

Nhánh Điện Thạnh Phú Điện lực 

Bến Tre. 

- Từ 6/2007 - 9/2007 : Trưởng 

Phòng TCHC Điện lực Bến Tre. 

- Từ 9/2007 - 7/2010 : Trưởng 

phòng TC&NS Công ty Điện lực 

Bến tre. 

- Từ 16/7/2010 - 31/3/2015 : Phó 

Chánh Văn phòng EVNSPC 

- Từ 01/4/2015 - 30/11/2015 : Phó 

trưởng Ban (Phụ trách) Ban TCNS  

- Từ 01/12/2015 đến 28.2.2019: 

Trưởng Ban TCNS EVNSPC.  

Từ 01/3/2019: Thành viên HĐTV 

EVNSPC  

4 

Hoàng Văn Tùy – 

Thành viên HĐTV 

1964 - - Thạc sĩ Kinh 

tế; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

1986 -  9/1986-11/1987: Cán bộ phân 

viện ĐH kinh tế Đà Nẵng 

*- 12/1987-3/1998: Cán bộ Tài 

chính-Kế toán Công ty Đường dây 

và Trạm 3-Bộ năng lượng 

*- 4/1988-8/1998: Cán bộ Tài 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

chính-Kế toán Công ty Xây lắp 

điện 3-Bộ năng lượng 

*- 9/1998-12/1999: Phó phòng, 

Trưởng phòng TC-KT Công ty Xây 

lắp điện 3 

*- 1/2000-11/2005: Kế toán trưởng 

Công ty Xây lắp điện 3 

*- 12/2005-8/2006: Phó Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng Công ty CP 

Xây dựng điện Việt Nam 

*- 9/2006-10/2007: Phó phòng Tài 

chính-Kế toán Cty Điện lực TP. 

HCM 

*- 11/2007-11/2008: Phó Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 

CP ĐT KD Điện lực TP. HCM 

*- 12/2008-3/2018: Phó Ban Tài 

chính-Kế toán Tập Đoàn Điện lực 

Việt Nam 

- 4/2018-28/2/2019: Trưởng Ban 

Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài 

chính. 

Từ 01/3/2019: Thành viên HĐTV 

EVNSPC  

5 

Hoàng Minh Dũng 

– Thành viên 

HĐTV  

1966 - - Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- - Cử nhân 

kinh tế; 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

10/1987 - 10/1987-12/1998: chuyên viên 

Phòng TCKT – XN Xây lắp điện 

Cty Điện lực 2. 

-  01/1999 -10/1999: Phó phòng 

TCKT- Cty CP Xây lắp điện – Cty 

Điện lực 2. 

- 10/1999-6/2003: Chuyên viên 

P.TCKT- Cty Điện lực 2. 

- 07/2003-08/2007: Phó trưởng 

phòng TCKT Cty Điện lực 2. 

- 09/2007-5/2008: Trưởng phòng 

TCKT Công ty Điện lực 2. 

- 06/2008-12/3/2010: Kế toán 

trưởng Công ty Điện lực 2. 

- 23/3/2010-27/4/2011: Kiểm soát 

viên trưởng – chuyên trách Công ty 

mẹ EVNSPC. 

- 01/5/2011 đến 30/4/2020: kế toán 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

trưởng Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

01/5/2020 đến nay: Thành viên 

HĐTV EVNSPC  

II Các Phó Tổng Giám đốc 

1 

Nguyễn Công Hầu 1962 - - Kỹ sư điện; 

- - Cao cấp lý 

luận chính trị.  

 

01/1980 - 01/1980 ÷ 3/1987: công nhân viễn 

thông Sở quản lý và phân phối 

Điện Kiên Giang. 

- Phó phụ trách Phòng kinh doanh – 

Sở QLPP điện Kiên Giang. 

- 12/1988; Trưởng phòng kinh 

doanh – Sở Điện lực Kiên Giang. 

- 10/2001 – 4/2004: Trưởng phòng 

TCLĐ-ĐT 

- Trưởng phòng TCCB-ĐT. 

- 04/2010 đến 30/2/2015: Trưởng 

Ban TCNS Tổng công ty Điện lực 

miền Nam  

- Từ 01/3/2015: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

   

2 

Phạm Ngọc Lễ 1962 - - Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- - Kỹ sư điện. 

- Cử nhân 

chính trị. 

02/1985 - 5/1985 – 10/1987: Cán bộ kỹ thuật 

Sở Điện lực Cửu Long. 

- Phó CNĐ Điện lực Trà Vinh – Sở 

Điện lực Cửu Long. 

- 01/1992 – 5/1992: Trưởng chi 

nhánh Điện Trà Vinh. 

- 05/1992 -01/1993: Phó giám đốc 

Điện lực Vĩnh Long  

- 01/1993-04/1998: Giám đốc Điện 

lực Vĩnh Long. 

- 05/1998-4/2010: Phó giám đốc 

Công ty Điện lực 2. 

04/2010 đến nay: Phó Tổng giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam.  

3 

Lâm Xuân Tuấn 1969 

 

- - Thạc sĩ  

- Quản trị kinh 

doanh; 

10/1992 *10/1992-04/1997, công tác tại Sở 

Điện lực Minh Hải, số 22, Ngô 

Quyền, P2, Tp. Cà Mau 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

- - Kỹ sư điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

*04/1997-04/1998, Phó Phòng 

KTKH, Điện lực Bạc liêu, số 02, 

Hai Bà Trưng, P3, TX Bạc Liêu 

*05/1998-6/2008, Phó Phòng 

KTKH, Điện lực Bạc liêu, số 01, 

Trần Huỳnh, P1, TX Bạc Liêu 

*07/2008-06/2010: Trưởng Phòng 

Kinh doanh, Điện Lực Cà Mau. 

*07/2010-05/2011: Trưởng phòng 

Kinh doanh, Công ty Điện lực Cà 

Mau. 

*06/2011-05/2013: Phó Giám đốc 

Công ty Điện lực Cà Mau. 

*06/2013-07/2013: Phó Giám đốc 

Phụ trách Công ty Điện lực Cà 

Mau. 

*08/2013 đến 16.8.2017: Giám 

đốc Công ty Điện lực Cà Mau. 

- 16.8.2017- nay: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam. 

4 

Nguyễn Văn Lý  - - Thạc sỹ 

Quản trị kinh 

doanh;  

- - Kỹ sư điện;  

- Cao cấp lý 

luận chính trị. 

1984 - Từ 1984 đến 1991: Cán bộ kỹ 

thuật, Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh 

điện Hóc Môn, Sở Điện lực 

TPHCM 

- Từ 1992 đến 1994: Phó Chi 

nhánh điện Củ Chi, Sở Điện lực 

TPHCM 

- Từ 1994 đến 1995: Giám đốc Chi 

nhánh điện Củ Chi, Công ty Điện 

lực TPHCM 

- Từ 1995 đến 1997: Giám đốc Xí 

nghiệp xây lắp điện, Công ty Điện 

lực TPHCM 

- Từ 1997 đến 08/2000: Giám đốc 

Công ty Điện lực Hóc Môn, Công 

ty Điện lực TPHCM 

- Từ 08/2000 đến 07/2004: Giám 

đốc Điện lực Thủ Đức, Công ty 

Điện lực TPHCM 

- Từ 07/2004 đến 09/08/2005: 

Giám đốc Điện lực Tân Phú, Công 

ty Điện lực TPHCM 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

- Từ 10/08/2005 đến 07/04/2010: 

Phó Giám đốc, Tổ Kinh doanh 

Điện năng, Công ty Điện lực 

TPHCM 

- Từ 06/03/2006 đến 01/06/2006: 

kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh, 

Tổ Kinh doanh Điện năng, Công ty 

Điện lực TPHCM 

- Từ 16/11/2007 đến 10/08/2008: 

kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh, 

Tổ Kinh doanh Điện năng, Công ty 

Điện lực TPHCM 

 -Từ 04/11/2013 đến 30/04/2013: 

Trưởng Ban Tổng công ty, Tổ Kinh 

doanh Điện năng, TCT Điện lực TP 

Hồ Chí Minh 

- Từ 08/04/2010 đến 31.12.2018: 

Phó Tổng giám đốc TCT, Tổ Kinh 

doanh Điện năng, TCT Điện lực TP 

Hồ Chí Minh 

Từ 01.01.2019: Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

5 

Đoàn Đức Hưng 1968 - - Thạc sỹ 

QTKD; 

- - Kỹ sư điện. 

- Cao cấp lý 

luận chính trị 

1991 - Từ 11/1991-3/1996: Cán bộ kỹ 

thuật, Tổ trưởng công đoàn chi 

nhánh điện lực Bến Lức, Sở Điện 

lực Long An. 

- Từ 4/1996 - 12/1997:  Trưởng 

phòng HC-TC-LĐ, Bí thư đoàn cơ 

sở Điện lực Long An, UVBCH 

Đoàn khối CNVC tỉnh Long An. 

- Từ 01/1998-10/2000: Phó Bí thư 

chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch 

Công đoàn Điện lực Long An, 

UVBCH Công đoàn Công ty Điện 

lực 2. 

- Từ 11/2000-4/2010: Phó Bí thư 

Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 

Điện lực Long An. 

- Từ 5/2010-4/2015: Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực 

Long An. 

- Từ 5/2015-6/2017: UVBCH Đảng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long 

An, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám 

đốc Công ty Điện lực Long An. 

- Từ 7/2017-12/2019: UV BCH 

Đảng bộ EVNSPC; Bí thư chi bộ, 

Trưởng Ban Kinh doanh EVNSPC; 

UVBCH Công đoàn EVNSPC; Chủ 

tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy 

điện miền Nam (SHP). 

Từ 01/2020 – nay: Phó Tổng Giám 

đốc Tổng công ty Điện lực miền 

Nam 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp 

theo Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ  

DOANH NGHIỆP 

ĐVT: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương cơ 

bản 

Hệ số 
Tiền 

lương/năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác 

1 Nguyễn Văn Hợp 
Chủ tịch 

HĐTV 
33 8.5 752,664 - 

2 Nguyễn Phước Đức 
Thành viên 

HĐTV, TGĐ 
32 8.1417 729,852 - 

3 Lê Xuân Hải 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.605 661,428 - 

4 Hoàng Văn Tùy 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.33 

661,428 
- 

5 Hoàng Minh Dũng 
Thành viên 

HĐTV 
29 7.66 

661,428 
- 

6 Nguyễn Công Hầu Phó TGĐ 29 7.66 661,428 - 

7 Nguyễn Văn Lý Phó TGĐ 29 7.66 661,428 - 

8 Lâm Xuân Tuấn Phó TGĐ 29 7.66 661,428 - 
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9 Đoàn Đức Hưng Phó TGĐ 29 7.33 661,428 - 

10 Phạm Ngọc Lễ Phó TGĐ 29 7.66 661,428 - 

Ghi chú: Tiền thưởng, thu nhập khác chưa tính do EVN chưa quyết toán Báo cáo tài 

chính năm 2021 của EVNSPC. 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm tài sản... theo Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH 

VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

1 01/NQ-HĐTV                      07/01/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 11931/TTr-

EVNSPC ngày 31/12/2020 của Tổng 

Giám đốc về việc phê phê duyệt Hồ sơ 

mời thầu gói thầu SPC-KfW3.2-MV-

G1: Cung cấp dây dẫn thuộc dự án Lưới 

điện hiệu quả tại các thành phố vừa và 

nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính 

phủ Đức (Dự án thành phần 3 – Giai 

đoạn 2) 

2 09/NQ-HĐTV                     02/02/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Kế hoạch vận hành 

Thị trường điện năm 2021 của Tổng 

công ty Điện lực miền Nam 

3 10/QĐ-HĐTV 24/02/2021 
Chủ tịch 

HĐTV 

V/v ban hành Quy định về Phân cấp 

quản lý giữa HĐTV và Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

4 22/NQ-HĐTV                     01/3/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 845/TTr-

EVNSPC ngày 02/02/2021 của Tổng 

Giám đốc về việc phê duyệt Hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) gói 15: Cung cấp, xây 

dựng và lắp đặt VTTB cáp ngầm, Công 

trình Đường dây 110kV Phú Quốc – 

Nam Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

5 25/NQ-HĐTV 05/3/2021 HĐTV 

V/v Thông qua để trình EVN xem xét 

phê duyệt Quỹ tiền lương SXKD điện 

thực hiện năm 2020 của Công ty mẹ - 

Tổng công ty 

6 33/NQ-HĐTV 19/3/2021 HĐTV Về việc thông qua các định mức chi phí 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

phân phối – bán lẻ điện năm 2021 của 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng 

Nai 

7 34/NQ-HĐTV 19/3/2021 HĐTV 

V/v thông qua việc giao Định mức chi 

phí phân phối – bán lẻ điện năm 2021 

cho các Công ty Điện lực trực thuộc 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

8 46/NQ-HĐTV 30/3/2021 HĐTV 

Về việc thông qua kế hoạch ký Hợp 

đồng mua bán điện với các Nhà máy 

thủy điện nhỏ có công suất đến 30 MW 

(IPP30) năm 2021 

9 51/NQ-HĐTV 31/3/2021 HĐTV 
V/v thông qua kế hoạch tiền lương 

SXKD điện 2021 của Công ty mẹ TCT 

10 57/NQ-HĐTV 31/3/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 2194/TTr-

EVNSPC ngày 23/3/2021 của Tổng 

Giám đốc về việc kế hoạch Sản xuất 

kinh doanh và Đầu tư phát triển 5 năm 

giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng công 

ty Điện lực miền Nam 

11 74/NQ-HĐTV 22/04/2021 HĐTV 

V/v thông qua Giá trị vốn chủ sở hữu 

của Tổng công ty giao cho các Đơn vị 

quản lý đến ngày 31/12/2020 

12 78/NQ-HĐTV 23/04/2021 HĐTV 

Về việc xem xét nội dung Tờ trình số 

3265/TTr-EVNSPC ngày 20/4/2021 

của Tổng Giám đốc về việc đề nghị 

thông qua chủ trương bổ sung danh 

mục công trình lưới điện 110kV vào dự 

án Lưới điện miền Nam của EVNSPC 

vay vốn AFD 

13 82/NQ-HĐTV 27/04/2021 HĐTV 

Về việc thông qua chủ trương điều 

chỉnh vốn điều lệ của EVNSPC đến hết 

năm 2021 

14 94/NQ-HĐTV 19/05/2021 HĐTV 

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán 

của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

15 101/NQ-HĐTV 24/05/2021 HĐTV 

V/v thông qua nội dung Quy định trả 

lương, thù lao, tiền thuởng đối với 

Người quản lý trong Tổng công ty Điện 

lực miền Nam 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

16 106/NQ-HĐTV 27/05/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính 

hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 

của Tổng công ty Điện lực miền Nam 

và Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty 

Điện lực miền Nam 

17 110/NQ-HĐTV 02/06/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Chương trình triển 

khai công tơ điện tử và đo xa năm 2021 

(Giai đoạn 1) của Tổng công ty Điện 

lực miền Nam 

18 142/NQ-HĐTV 01/07/2021 HĐTV 

Về việc thông qua điều chỉnh tiêu chí 

đánh giá bổ sung, kế hoạch xét chọn các 

ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng tham 

gia dự án với tư cách là cơ quan được 

ủy quyền cho vay lại đối với dự án Lưới 

điện xanh - kết nối các dự án năng 

lượng tái tạo các tỉnh khu vực miền 

Nam (giai đoạn 1) (KfW4) vay vốn 

ODA của chính phủ Đức 

19 168/NQ-HĐTV 03/08/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 6488/TTr-

EVNSPC ngày 23 tháng 7 năm 2021 

của Tổng Giám đốc về việc đề nghị phê 

duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói 15: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt 

VTTB cáp ngầm, Công trình: Đường 

dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

20 223/NQ-HĐTV 27/09/2021 HĐTV 

V/v thông qua Phương án vay lại vốn 

vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho 

Dự án Lưới điện phân phối miền Nam  

21 261/NQ-HĐTV 26/10/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Đề án phát triển hệ 

thống Công nghệ thông tin, Viễn thông 

dùng riêng, An toàn thông tin và Ứng 

dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 

vào các hoạt động điều hành, sản xuất, 

kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 

22 262/NQ-HĐTV 28/10/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 9596/TTr-

EVNSPC ngày 26 tháng 10 năm 2021 

của Tổng Giám đốc về việc thông qua 

đề cương và tư vấn lập “Kế hoạch phát 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

triển lưới điện của Tổng công ty Điện 

lực miền Nam đến năm 2030” 

23 264/NQ-HĐTV 01/11/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 9679/TTr-

EVNSPC ngày 28 tháng 10 năm 2021 

của Tổng Giám đốc về việc hiệu chỉnh 

bổ sung quy định phân cấp thẩm quyền 

quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám 

đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công 

ty Điện lực miền Nam theo Nghị quyết 

số 244/NQ-HĐTV ngày 14 tháng 10 

năm 2021 của HĐTV 

24 281/NQ-HĐTV 19/11/2021 HĐTV 

Về việc thông qua việc đăng ký Kế 

hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh 

năm 2021 của Tổng công ty Điện lực 

miền Nam 

25 296/NQ-HĐTV 08/12/2021 HĐTV 

V/v thông qua dự thảo quy định “Trả 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý Công ty TNHH MTV 

Điện lực Đồng Nai và trả thù lao, tiền 

thưởng đối với Người đại diện, thành 

viên Ban Kiểm soát của Công ty TNHH 

MTV Điện lực Đồng Nai tại Công ty 

liên kết 

26 295/NQ-HĐTV 08/12/2021 HĐTV 

Về việc xem xét Tờ trình số 10461/TTr-

EVNSPC ngày 19 tháng 11 năm 2021 

của Tổng Giám đốc về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói 

14: Cung cấp trụ thép, xây dựng, lắp đặt 

VTTB phần đường dây trên không và 

ngăn lộ, Công trình Đường dây 110kV 

Phú Quốc - Nam Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang 

27 300/NQ-HĐTV 09/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua và ban hành Quy 

định Quản lý hoạt động công nghệ 

thông tin trong Tổng công ty Điện lực 

miền Nam 

28 304/NQ-HĐTV 09/12/2021 HĐTV 

V/v thông qua để báo cáo EVN nội 

dung sửa đổi, bổ sung danh mục thoái 

vốn vào Đề án “Sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp của EVNSPC giai đoạn 2021-



16 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, 

ban hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính 

của văn bản) 

2025” 

29 310/NQ-HĐTV 15/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Danh mục rủi ro 

trọng yếu năm 2022 của Tổng công ty 

Điện lực miền Nam 

30 326/NQ-HĐTV 24/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua để báo cáo EVN tình 

hình sử dụng lao động năm 2021 và kế 

hoạch sử dụng lao động năm 2022 

31 325/NQ-HĐTV 24/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua nội dung Dự thảo 

Quy định về công tác cán bộ trong 

Tổng công ty Điện lực miền Nam 

32 328/NQ-HĐTV 24/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua Đề án Đào tạo Phát 

triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-

2025 và định hướng đến năm 2030 

33 339/NQ-HĐTV 31/12/2021 HĐTV 

Về việc thông qua và ban hành  Chương 

trình công tác năm 2022 của Hội đồng 

Thành viên Tổng công ty Điện lực miền 

Nam 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

thành viên 

BKS 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

1 Nguyễn Minh Hải 1972 

Kỹ sư điện; 

Thạc sỹ kinh 

tế 

KSV 

Chuyên 

Trách 

15/06/2017 100% 

2 Nguyễn Hồng Quang 1979 
Thạc sỹ 

QTKD 

KSV 

không CT 
15/06/2017 100% 

3 Nguyễn Thanh Hà 1979 
Thạc sỹ kinh 

tế 

KSV 

không CT 
22/02/2021 100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: 

Stt Số hiệu VB Ngày tháng Nội dung 

I. Báo cáo thẩm định BCTC 
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Stt Số hiệu VB Ngày tháng Nội dung 

1 4115/BC-EVNSPC  14/5/2021 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 

2 8497/BC-EVNSPC  05/8/2020 
Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 

2021 

3 3675/BC-EVNSPC  12/5/2022 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 

II. Báo cáo kết quả hoạt động Quý, Năm 

1 6093/BC-EVNSPC  14/7/2021 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

kiểm soát và giám sát tình hình thực 

hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư 6 

tháng đầu năm 2021 tại EVNSPC 

2 

 

11207/BC-EVN 

SPC 

 

09/12/2021 

Báo cáo kết quả công tác kiểm toán 

giám sát năm 2021 và dự kiến kế hoạch 

kiểm toán giám sát năm 2022 

3 6093/BC-EVNSPC  14/7/2021 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

kiểm soát và giám sát tình hình thực 

hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư 6 

tháng đầu năm 2021 tại EVNSPC 

III. Báo cáo kết quả các đợt kiểm soát trực tiếp 

1 
6566/EVNSPC-

KSV  
26/7/2021 

Báo cáo kết quả kiểm soát về phúc tra 

công tác thu tiền điện qua các tổ chức 

trung gian 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có): Trong năm 

2021 không có Cơ quan thanh tra tại EVNSPC. 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA  

DOANH NGHIỆP 

TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 

Tập đoàn 

Điện lực 

Quốc gia 

  

 Số 11 Cửa 

Bắc, phường 

Trúc Bạch, 

2006     
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TT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

Việt Nam Quận Ba Đình, 

Hà Nội 

2 

Công ty 

TNHH 

MTV Điện 

lực Đồng 

Nai 

  

 Số 01 Nguyễn 

Ái Quốc, 

phường Tân 

Hiệp, Tp. Biên 

Hòa, Đồng Nai 

2010     

3 

Công ty 

Điện lực 

Campuchia 

    2012     

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

TT Bên liên quan 
Nội dung giao 

dịch 
Giá trị giao dịch 

1 
Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

Hợp đồng mua 

điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 

2 
Công ty TNHH MTV 

Điện lực Đồng nai 

Hợp đồng bán 

điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 

3 
Công ty Điện lực 

Campuchia 

Hợp đồng mua 

bán điện 

Căn cứ theo số liệu thực tế phát sinh 

hàng tháng và các điều khoản cụ thể 

của hợp đồng mua bán điện 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 21.500 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 229,548 triệu 

đồng/người/năm. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 249,828 

triệu đồng/người/năm. 
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